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Tóm tắt: Cách nhìn truyền thống nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác thương mại thường xuyên và 
ảnh hưởng nhất đến Việt Nam tiền cận đại bởi trong dặm dài hình thành và phát triển, dân tộc Việt 
thường xuyên bị láng giềng phương Bắc xâm lược, cai trị và đồng hóa. Quan điểm này có thể đúng 
với phần lớn tiến trình lịch sử, song không thực sự thuyết phục với trường hợp Đại Việt thế kỷ 
XVII, khi triều Minh suy yếu dưới áp lực của người Mãn Châu nên không gây được thanh thế đối 
với Đại Việt. Sau khi được thành lập (1644), triều Mãn Thanh còn vướng bận với các xung đột ở 
vùng đông-nam nên cũng chưa thể quan tâm đến Đại Việt. Trong khi đó, Nhật Bản mở rộng ảnh 
hưởng ra khu vực dưới chính sách đối ngoại cởi mở của Mạc Phủ Tokugawa. Quan hệ Việt Nam – 
Nhật Bản có điều kiện phát triển trong phần lớn thế kỷ XVII, trong đó khoảng 3 thập niên đầu 
thông qua hoạt động trực tiếp của thương nhân Nhật và 7 thập niên sau gián tiếp qua vai trò của 
thương nhân Trung Quốc và Hà Lan. 

Từ khóa: Việt Nam, Nhật Bản, cận đại sơ kỳ, thương mại, ngoại giao 

1. Mở đầu  

Các*nhà nghiên cứu lịch sử truyền thống có 
xu hướng nhìn nhận Trung Hoa là quốc gia có 
quan hệ mậu dịch lâu đời và ảnh hưởng hằng 
xuyên đến diễn trình lịch sử Việt Nam tiền cận 
đại bởi trong dặm dài lịch sử hình thành và phát 
triển, Việt Nam thường xuyên bị xâm lược, đô 
hộ, đồng hóa và ảnh hưởng lâu dài bởi quốc gia 
láng giềng phương Bắc. Tuy nhiên, những 
nghiên cứu gần đây cho thấy nhận định này 
dường như không hoàn toàn chính xác trên mọi 
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khía cạnh và ở mọi thời điểm, đặc biệt là với 
trường hợp bang giao và thương mại Đại Việt 
thế kỷ XVII [1]. Dưới áp lực mạnh mẽ từ người  
Mãn Châu, triều Minh suy yếu và đến năm 
1644 bị thay thế bởi triều đại Mãn Thanh. Vào 
thời điểm Trung Quốc loạn lạc, Nhật Bản nổi 
lên như một thế lực thương mại biển của khu 
vực Đông Á từ cuối thế kỷ XVI. Bang giao và 
mậu dịch giữa Nhật Bản và Đại Việt đưa đến 
một kỷ nguyên quan hệ mới, trong đó Nhật 
thương cùng với các nhóm thương nhân ngoại 
quốc khác đóng vai trò đặc biệt quan trọng 
trong việc kết nối Đại Việt với thế giới bên 
ngoài suốt thế kỷ XVII [2].  
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Trước đó, từ đầu thế kỷ XVI, quan hệ ngoại 
giao và thương mại khu vực đã chứng kiến 
những sự thay đổi quan trọng sau khi người Bồ 
Đào Nha trở thành thế lực hải thương Tây Âu 
đầu tiên thâm nhập Đông Á. Sau khi thiết lập 
cơ sở vững chắc tại Malacca (1511), người Bồ 
Đào Nha từng bước mở rộng thị trường đến 
Trung Hoa và Nhật Bản. Đến giữa thế kỷ XVI, 
chính thể Estado da India của Bồ Đào Nha ở 
phương Đông đã cơ bản thiết lập được mạng 
lưới thương mại Nội Á kết nối tiểu lục địa Ấn 
Độ với Nhật Bản, thu lợi nhuận lớn từ các tuyến 
thương mại liên vùng. Tuy nhiên, vào những 
năm đầu thế kỷ XVII, mạng lưới buôn bán của 
người Bồ Đào Nha đã bị cạnh tranh và thay thế 
bởi một thế lực phương Tây khác: người Hà 
Lan thâm nhập và xây dựng thành công hệ 
thống thương mại Nội Á phức hợp và đầy hiệu 
quả [3]. Thông qua mạng lưới buôn bán Nội Á 
đó, Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) không chỉ 
tạo nên cầu thương mại nối liền châu Âu và 
phương Đông mà còn đóng góp cho sự liên kết 
giữa các quốc gia trong khu vực châu Á [4]. 
Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống thương mại Nội 
Á của VOC, chuyên luận đặt vấn đề quan hệ 
bang giao và thương mại giữa Đại Việt và Nhật 
Bản thế kỷ XVII trong bối cảnh phát triển của 
hải thương khu vực và quốc tế, trong đó phân 
tích tầm quan trọng của “nhân tố Nhật Bản” đối 
với quá trình chuyển biến đổi kinh tế - xã hội 
Đại Việt thời kỳ này. 

2. Những mối quan hệ đầu tiên 

Theo Rekidai Hoan (Lịch đại bảo án), mối 
bang giao giữa vương quốc Lưu Cầu ở miền 
nam Nhật Bản với Đại Việt bắt đầu vào khoảng 
năm 1480. Theo lệnh của lực lượng thủy quân, 
một vị quan Malacca gửi thư đến quốc vương 

Lưu Cầu, trong đó nhắc đến việc thương thuyền 
Lưu Cầu bị dạt vào bờ biển Giao Chỉ (Đại Việt) 
và xung đột đẫm máu diễn ra giữa những người 
bị nạn với cư dân bản địa [5]. Khoảng ba thập 
niên sau, quan hệ chính thức được tiết lập giữa 
hai vương quốc. Năm 1509, một phái đoàn Lưu 
Cầu đến thăm Đại Việt [6]. Tuy nhiên, những 
diễn biến tiếp theo không rõ ràng do biến động 
chính trị ở cả hai vương quốc. Mãi đến năm 
1592, những liên hệ giữa đảo quốc Nhật Bản và 
Đại Việt mới được đề cập trở lại khi Tướng 
quân Toyotomi Hideyoshi cấp 9 giấy phép cho 
các thuyền buôn Nhật đi giao dịch ở Đông Nam 
Á, trong đó có một giấy phép buôn bán ở Đại 
Việt [7]. Có thể nói, trước khi chế độ Châu ấn 
thuyền được Nhật Bản thiết lập, những thương 
nhân Lưu Cầu và Nhật Bản đã biết đến các 
vùng bờ biển Việt Nam. Thông tin vắn tắt từ 
Đại Việt sử ký toàn thư [8] hàm ý rằng, từ giữa 
thế kỷ XVI, thương nhân và có thể là lực lượng 
cướp biển Nhật Bản đã hiện diện ở ven biển Đại 
Việt [9; 10]. Giả thiết này được xác thực thêm 
thông qua một tài liệu được người Trung Hoa 
ghi chép lại vào đầu thập niên 1590, trong đó 
khẳng định rằng người Nhật Bản thường xuyên 
ghé thăm “Giao Chỉ” (Đại Việt) để mua tơ lụa 
từ các thương nhân Trung Quốc [11]. 

Nhìn chung, đến cuối thế kỷ XVI, miền bắc 
Đại Việt - dù có vị trí quan trọng trong mạng 
lưới thương mại khu vực suốt thời kỳ cổ - trung 
đại – chưa thực sự hấp dẫn Nhật thương. Trong 
khi đó, thương cảng Hội An đã trở thành điểm 
giao thương lí tưởng cho các thương nhân ngoại 
quốc. Đây là điểm đến của nhiều thương thuyền 
Trung Hoa (mang theo các mặt hàng chủ yếu là 
tơ lụa) và thương thuyền Nhật Bản (mang theo 
bạc nén) [7]. Một số lượng lớn Châu ấn thuyền 
dừng chân tại Hội An để thu mua tơ lụa và một 
số sản vật địa phương có giá trị như trầm hương 
và kỳ nam... Bên cạnh đó, tầm nhìn hướng 
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ngoại cùng hàng loạt các biện pháp kích thích 
ngoại thương của các chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong đã thu hút các thương nhân ngoại quốc 
đến Hội An trong suốt thế kỷ XVII [12; 13]. 
Các tài liệu Nhật Bản cho thấy các chính sách 
năng động hướng đến ngoại thương của họ 
Nguyễn có nhiều điểm tương đồng với các mục 
tiêu chiến lược của Mạc Phủ Tokugawa, đặc 
biệt sau khi Nhật Bản thống nhất đất nước vào 
đầu thế kỷ XVII. 

Hiện nay, nhiều bức thông thư giữa chúa 
Nguyễn và Tướng quân Nhật Bản trong giai 
đoạn 1601-1613 đã được khám phá. Đây là giai 
đoạn đánh dấu sự cai trị của chúa Nguyễn 
Hoàng, người khai lập vương quốc Đàng 
Trong. Cuối thế kỷ XVI, Nguyễn Hoàng bỏ 
tham vọng chính trị ở Thăng Long để chuyển 
hẳn vào xây dựng vùng cai trị riêng ở xứ Thuận 
– Quảng. Một trong những chiến lược của 
Nguyễn Hoàng là phát triển Hội An thành 
thương cảng quốc tế, thu hút thương nhân ngoại 
quốc đến buôn bán. Thông qua những thương 
nhân này, chúa Nguyễn không chỉ thu lợi nhuận 
mà còn thu mua được vũ khí, khí tài quân sự 
tiên tiến - đóng góp quyết định cho thành công 
của họ Nguyễn trong việc giữ vững độc lập, đẩy 
lùi nhiều đợt tấn công của quân Lê - Trịnh giai 
đoạn 1627 - 1672. Bên cạnh đó, chúa Nguyễn 
cố gắng thiết lập quan hệ bang giao với các 
quốc gia trong khu vực, trong đó có Nhật Bản, 
nhằm củng cố vị thế độc lập của mình [14]. 

Ngược với thành công của chúa Nguyễn, 
chúa Trịnh không quan tâm tận dụng hệ thống 
Châu ấn thuyền, thậm chí những nỗ lực nửa vời 
đôi khi còn gây ra những bất lợi ngoại giao với 
Mạc Phủ. Bức thông thư đầu tiên của họ Trịnh 
đến Edo vào khoảng sau năm 1624, chậm gần 
¼ thế kỷ so với họ Nguyễn, đề cập chung chung 
về mong muốn thiết lập quan hệ hòa hảo với 

chính quyền Nhật Bản [7]. Có thể mâu thuẫn 
gia tăng với họ Nguyễn khiến họ Trịnh cân 
nhắc mở rộng các mối quan hệ ngoại giao nhằm 
tìm kiếm viện trợ, đặc biệt là qua một số thương 
nhân Nhật Bản buôn bán với Đàng Ngoài. Họ 
đóng vai trò kết nối ngoại giao giữa Mạc Phủ 
với triều đình Lê-Trịnh, giúp thúc đẩy mối quan 
hệ song phương giữa Đàng Ngoài và Nhật Bản. 
Năm 1628, một năm sau khi nổ ra chiến cuộc 
Trịnh - Nguyễn phân tranh, Chúa Trịnh Tráng 
gửi bức thông thư thứ hai đến Tướng quân 
Iemitsu. Tuy nhiên, giọng điệu khá trịch thượng 
của bức thư không chỉ không gây được thiện 
cảm đối với Tướng quân mà còn tạo ra những 
phản ứng tiêu cực từ Mạc Phủ. Trong bối cảnh 
mối quan hệ giao hảo với chính quyền họ 
Nguyễn ở Đàng Trong, Tướng quân Nhật Bản 
hạ lệnh cấm thuyền Châu ấn đến các cảng thị 
miền bắc Đại Việt và cấm Nhật thương đến 
buôn bán ở Đàng Ngoài [14]. Như một hệ quả, 
trong hai năm sau đó, không một thuyền Châu 
ấn nào cập bến Đàng Ngoài. Mãi đến năm 163, 
quan hệ buôn bán giữa Nhật Bản và Đàng 
Ngoài mới được phục hồi trở lại. Mặc dù vậy, 
sự phục hồi này chỉ tồn tại trong một thời gian 
ngắn cho đến khi Mạc Phủ Tokugawa ban hành 
lệnh Tỏa quốc năm 1635, bãi bỏ hệ thống Châu 
ấn thuyền. Nền thương mại trực tiếp Đàng 
Ngoài - Đảo quốc qua thuyền Châu ấn chấm 
dứt; một số người Nhật cư trú ở Đàng Ngoài và 
đóng vai trò là những người môi giới hoặc 
phiên dịch cho thương nhân ngoại quốc. 

Sự thiếu hụt tư liệu không cho phép khôi 
phục toàn cảnh bức tranh mậu dịch giữa Nhật 
Bản và Việt Nam giai đoạn trước năm 1635. 
Tuy nhiên, thông tin từ mùa mậu dịch 1634 cho 
biết một thuyền Châu ấn cập bến Đàng Ngoài 
với số vốn 800 kanme (80.000 lạng) bạc. Bỏ 
qua yếu tố thương mại giữa Nhật Bản và Đàng 
Trong, nếu ta đồng ý với nhận định của Iwao 
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Seiichi rằng vốn trung bình cho mỗi thuyền 
Châu ấn vào khoảng 500 kanme (tương đương 
50.000 lạng) thì tổng số vốn mà các Châu ấn 
thuyền Nhật Bản đưa đến Đại Việt để trao đổi 
lấy tơ lụa hoặc các sản vật địa phương trong 
vòng ba thập kỷ lên đến khoảng 2.000.000 lạng, 
tương đương 7,5 tấn bạc Nhật [15]. Nếu chúng 
ta gộp cả lượng vốn được các nhóm thương 
nhân khác (Trung Quốc, Bồ Đào Nha…) đưa 
đến Đại Việt, con số chắc chắn sẽ lớn hơn gấp 
nhiều lần. Như vậy, bạc Nhật chắn chắn có 
những đóng góp quan trọng cho sự mở rộng 
nhanh chóng của các ngành thủ công nghiệp 
xuất khẩu và nền kinh tế hàng hóa nói chung 
của Đại Việt thời kỳ này. 

Chính sách Tỏa quốc của Mạc Phủ 
Tokugawa giữa thập niên 1630 [16] đưa đến 
những thay đổi quan trọng trong quan hệ bang 
giao và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản 
thời kỳ tiếp theo. Đến đầu thế kỷ XVIII, quan 
hệ Việt - Nhật vẫn được duy trì song chủ yếu 
thông qua vai trò trung gian của thương nhân ngoại 
quốc, đặc biệt là người Hà Lan và người Hoa. 

3. Mạng lưới thương mại Nội Á của VOC và 
quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 

Nghiên cứu cho thấy mạng lưới thương mại 
Nội Á (intra-Aziatische handel) là chìa khóa 
quyết định thành công của Công ty ở phương 
Đông trong thế kỷ XVII [17]. Sau thâm nhập 
vào phương Đông, thương nhân Hà Lan đã 
nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập và duy 
trì mạng lưới buôn bán liên hoàn giữa các thị 
trường khu vực nhằm thu lợi trực tiếp và cung 
cấp hàng hóa cho các con tàu trở về chính quốc. 
Theo đó, bạc được sử dụng để đầu tư cho vải 
sợi Ấn Độ - mặt hàng không thể thiếu trong 
việc trao đổi hương liệu tại Indonesia. Trong 

khi phần lớn hương liệu được chuyển về Hà 
Lan, một lượng đáng kể được phân phối ra các 
trung tâm buôn bán khác ở châu Á như Ấn Độ, 
Ba Tư, Đài Loan, Nhật Bản... Tơ lụa từ Bengal, 
Ba Tư, Trung Quốc và Đàng Ngoài được đưa 
sang Nhật Bản nhằm đổi lấy bạc nén, tiền đồng 
và vàng. Một lượng bạc Nhật được đưa đến các 
thị trường khác nhau ở khu vực với tư cách là 
nguồn vốn đầu tư và ở một mức độ thấp hơn là 
để thu mua vàng Trung Quốc tại Đài Loan, hợp 
với số vàng mang đến từ chính quốc (Hà Lan) 
để thúc đẩy hoạt động của các thương điếm trên 
bờ biển Coromandel nhằm duy trì hoạt động 
buôn bán vải vóc [18]. 

Với thành công của thương mại Đông Á 
trong thập niên 1630, mạng lưới buôn bán hình 
nan quạt của Công ty Đông Ấn Hà Lan đã mở 
rộng từ trung tâm ban đầu là Batavia và đem 
đến một thời kỳ phát triển với nguồn lợi nhuận 
dồi dào và có ảnh hưởng sâu rộng đến các thị 
trường khác trong khu vực. Đến giữa thế kỷ 
XVII, thương mại Nội Á đóng vai trò quan 
trọng và có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động 
kinh doanh của người Hà Lan ở Đông Á. Trong 
báo cáo gửi về Ban Giám đốc ở Amsterdam 
năm 1648, Toàn quyền và Hội đồng Đông Ấn ở 
Batavia đã mô tả một cách đầy hình tượng rằng 
“thương mại Nội Á là linh hồn của Công ty nên 
phải được bảo vệ nghiêm ngặt bởi nếu linh hồn bị 
hủy hoại thì thể xác tất yếu sẽ bị tan rữa” [19]. 

Nếu mạng lưới thương mại Nội Á là chìa 
khóa cho thành công thương mại nói chung của 
VOC, nền mậu dịch gần như độc quyền với 
Nhật Bản từ đầu thập niên 1640 đóng góp quyết 
định cho sự thành công của mạng lưới đó. Trên 
phương diện tài chính, sự mở rộng nhanh chóng 
của hoạt động kinh doanh tại châu Á đòi hỏi 
một lượng vốn lớn, chủ yếu là bạc và vàng. 
Mặc dù VOC về cơ bản không gặp khó trong 
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việc thu mua bạc từ chính quốc, lượng bạc trên 
chỉ đáp ứng được một phần số vốn cần cho nền 
thương mại ở phương Đông [20]. Giải pháp tốt 
nhất là phát triển thương mại với Nhật Bản để 
thu mua bạc. Trong bối cảnh đó, ngành khai mỏ 
bạc ở Nhật Bản lại phát triển ngoạn mục từ nửa 
sau thế kỷ XVI và đạt đến đỉnh điểm về sản lượng 
trong ba thập niên đầu của thế kỷ XVII [21]. 

Để có thể thu mua được bạc Nhật, người Hà 
Lan cần có tơ lụa Trung Quốc. Trước khi người 
Hà Lan đến Viễn Đông vào thập niên đầu của 
thế kỷ XVII, hoạt động trao đổi tơ lụa Trung 
Quốc lấy bạc Nhật đã được thực hiện bởi các 
thương nhân Hoa, Nhật và Bồ Đào Nha. Bởi 
không thể tiếp cận thị trường Trung Quốc đại 
lục, người Hà Lan buộc phải thực hiện buôn 
bán tại “thị trường thứ ba” để mua tơ lụa Trung 
Quốc. Chiến lược này thôi thúc VOC thiết lập 
quan hệ với Đàng Trong suốt ba thập niên đầu 
thế kỷ XVII. Tuy nhiên, người Hà Lan không 
thành công, thậm chí còn chịu tổn thất khá nặng 
nề về người và của. Ngoài ra, vào giữa thập 
niên 1630, hoạt động thu mua tơ lụa Trung 
Quốc tại các thị trường khu vực dần cạn kiệt 
bởi sự bất ổn ở Trung Quốc. Vào thời điểm đó, 
tơ lụa miền bắc Đại Việt trở thành hàng hóa 
thay thế lý tưởng ở thị trường Nhật Bản, khiến 
VOC chuyển trọng tâm thương mại từ Đàng 
Trong ra Đàng Ngoài vào năm 1637. Với sự 
chuyển hướng này, VOC thu lợi nhuận lớn 
thông qua nền mậu dịch tơ lụa Đàng Ngoài - 
Nhật Bản trong khi nguồn bạc Nhật góp phần 
thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa Đàng Ngoài. 
Quan hệ Việt – Nhật nhờ đó tiếp tục được duy 
trì cho đến cuối thế kỷ XVII thông qua trung 
gian Hà Lan và Hoa thương [22]. 

4. Thời kỳ thịnh đạt của quan hệ mậu dịch 
Việt - Nhật: trường hợp Đàng Ngoài 

4.1 Tơ lụa Đàng Ngoài sang Nhật Bản 

Như đã đề cập, việc Mạc Phủ Tỏa quốc và 
bãi bỏ Châu ấn thuyền giữa thập niên 1630, trục 
xuất người Bồ Đào Nha vào đầu thập niên 1640 
tạo điều kiện để người Hà Lan mở rộng kiểm 
soát mạng lưới thương mại Đông Á. Năm 1636, 
Nicolaas Couckebacker - giám đốc thương 
điếm Hà Lan tại Hirado – hoan hỉ báo cáo với 
Batavia về chính sách Tỏa quốc, tiên đoán khả 
năng mở rộng thương mại tới các địa bàn mà 
Nhật thương từng hoạt động. Toàn quyền ở 
Batavia tự tin báo cáo về Ban Giám đốc ở 
Amsterdam về những chiến lược để tiếp quản 
mạng lưới thương mại của người Nhật ở bán 
đảo Đông Dương. Trong bối cảnh hoạt VOC 
thua lỗ tại Đàng Trong do sự cạnh tranh khốc 
liệt của các thương nhân Bồ Đào Nha và Trung 
Quốc, Batavia chủ trương mở rộng quan hệ ra 
Đàng Ngoài nhằm xuất khẩu tơ lụa sang thị 
trường Nhật Bản [23].  

Thực ra, từ năm 1624, thương nhân Hà Lan 
ở Nhật Bản đã nhận thấy lợi nhuận của tơ lụa 
Đàng Ngoài tại thị trường Đảo quốc [24] nên 
tiếp tục quan tâm trong những năm tiếp theo 
[25]. Để chuẩn bị thiết lập quan hệ với Đàng 
Ngoài, giám đốc Couckebacker đã thu thập 
thông tin để xây dựng kế hoạch chi tiết cho hoạt 
động kinh doanh. Bản kế hoạch cung cấp những 
thông tin cần thiết, từ đặc điểm địa lý, tình hình 
chính trị, bối cảnh thương mại, phong tục địa 
phương, tình hình thu hoạch tơ lụa, giá tơ lụa 
trên thị trường hiện tại và nhu cầu tiêu thụ ở thị 
trường Nhật Bản. Couckebacker tính toán rằng 
mỗi năm miền bắc Đại Việt cung ứng trung 
bình 1.500 - 1.600 picul (khoảng 90 tấn) tơ 
sống, 5.000 đến 6.000 tấm lụa khổ lớn, kèm 
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theo một lượng không nhỏ quế chi [26]. Mùa 
xuân năm 1637, thương điếm Hirado phái tàu 
Grol đến Đàng Ngoài, khai mở tuyến buôn bán 
trực tiếp giữa Đàng Ngoài – Nhật Bản của 
VOC. Trong giai đoạn 1637 - 1670, mậu dịch 
tơ lụa Đàng Ngoài đổi bạc Nhật Bản của VOC 
trải qua ba giai đoạn chính với nhiều biến động: 
giai đoạn thử nghiệm (1637−1640); giai đoạn 
hoàng kim (1641−1654) và giai đoạn suy thoái 
(1655−1670). Mặc dù Công ty đã cố gắng duy 
trì hoạt động kinh doanh ở Đàng Ngoài cho đến 
tận năm 1700, hoạt động xuất khẩu tơ lụa Đại 
Việt sang Nhật Bản chỉ diễn ra cầm chừng 
trong ba thập niên cuối của thế kỷ XVII, sau khi 
Batavia chấm dứt hoạt động buôn bán trực tiếp 
giữa Đàng Ngoài và Nhật Bản vào năm 1671. 

Trong giai đoạn 1637-1670, VOC thu lợi 
lớn từ ngạch mậu dịch Đàng Ngoài - Nhật Bản. 
Không cường điệu khi nói rằng nền mậu dịch 
của VOC tại Đàng Ngoài xoay quanh hoạt động 
thu mua tơ lụa cho thị trường Nhật Bản. Lợi 
nhuận trong giai đoạn thử nghiệm chưa thực sự 
ấn tượng (trung bình 30%) dù Công ty đầu tư 
vốn tương đối lớn (khoảng 1,1 triệu guilder) do 
tơ lụa Trung Quốc còn chiếm lĩnh thị trường 
Nhật Bản (khoảng 63%, trong khi tơ lụa Đàng 
Ngoài chỉ chiếm khoảng 37%). Do đó, mức lợi 
nhuận cũng tương xứng tại thương điếm 
Hirado: lụa Trung Quốc góp 70% còn lụa Đàng 
Ngoài góp 30%. Tín hiệu tích cự cho tơ lụa 
Đàng Ngoài ở giai đoạn thứ hai thể hiện ở lợi 
thế về giá mua vào và bán ra: trong khi người 
Hà Lan phải mua tơ lụa Trung Quốc qua các lái 
buôn trung gian nên giá mua thường cao thì họ 
có thể nhập được tơ lụa Đàng Ngoài với giá 
thấp nhờ vai trò của thương điếm Kẻ Chợ [22].   

Giai đoạn 1641–1654 chứng kiến thành 
công vượt trội của VOC trong nền mậu dịch tơ 
lụa Đàng Ngoài ở cả hai góc độ: vốn đầu tư cao 

và khung lợi nhuận hấp dẫn. Theo sổ kinh 
doanh của VOC, trong 14 năm, tổng hàng hóa 
Công ty nhập vào Nhật Bản trị giá khoảng 12,8 
triệu guilder, trong đó mặt hàng tơ lụa trị giá 
khoảng 7 triệu guilder (54% tổng giá trị hàng 
hóa). Trong 7 triệu guilder này, tơ lụa Đàng 
Ngoài chiếm khoảng 50%, như vậy gần 3,5 
triệu guilder đã được đầu tư vào hàng hóa Đại 
Việt. Trên khía cạnh kinh tế, sự chênh lệnh lớn 
giữa giá mua và giá bán tơ lụa Đại Việt đem 
đến khung lợi nhuận cao cho Công ty. Xuyên 
suốt thời kỳ 14 năm này, giá mua tơ ở Đàng 
Ngoài trung bình là 3.5 guilder/catty trong khi 
giá bán bình quân ở thị trường Nhật Bản là 8 
guilder/catty. Vì vậy, khung lợi nhuận trung 
bình từ tơ lụa Đàng Ngoài ở Nagasaki luôn đạt 
ngưỡng 130% trong suốt giai đoạn 1641-1654, 
cao hơn rất nhiều so với tơ lụa Bengal (lợi 
nhuận trung bình 105%) và tơ lụa Trung Quốc 
(lợi nhuận trung bình chỉ đạt 37%) [22]. 

Trong bối cảnh mậu dịch VOC ở thị trường 
Viễn Đông đang sa sút, lợi nhuận từ kinh doanh 
tơ lụa tại Đàng Ngoài ở Nhật Bản có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Nếu như thời kỳ 1635-1639 
lãi ròng của thương điếm Hirado luôn đạt 1- 2,4 
triệu guilder/năm, năm 1642 chỉ đạt 0,5 triệu 
guilder và trong giai đoạn 1649-1654 dao động 
ở mức 0,38 đến 0,95 triệu guilder/năm. Thí dụ, 
1649 là năm đỉnh cao về lợi nhuận của mậu 
dịch tơ lụa Đàng Ngoài, giá mua tơ ở Đàng 
Ngoài là 3,64 guilder/catty trong khi giá bán ở 
Nagasaki là 9,97 guilder/catty nên khung lợi 
nhuận trung bình là 174%. Theo đó, trong năm 
này, tàu Hà Lan chở hàng tơ lụa Đàng Ngoài trị 
giá 299.000 guilder đã mang về khoản lợi 
nhuận 363.660 guilder (chưa tính lợi nhuận từ 
các thương phẩm phụ khác). Như vậy, trong 
năm 1649, trong số 709.000 guilder tiền lãi của 
thương điếm Deshima thu được, tơ lụa Đàng 
Ngoài đã đóng góp tới 51% [27]. Xuyên suốt 
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giai đoạn 1641-1654, tơ lụa Đại Việt đóng góp 
khoảng 71% tổng lợi nhuận thương điếm Hà 
Lan ở Nhật Bản thu được, đồng thời đóng góp 
khoảng 1/3 tổng số lợi nhuận người Hà Lan ở 
Nhật Bản chuyển về Batavia [28]. 

Trong giai đoạn thứ ba của nền mậu dịch tơ 
lụa Đàng Ngoài - Nhật Bản (1655–1670), 
khung lợi nhuận thấp và sự thất thường của sản 
lượng tơ lụa Đại Việt hàng năm khiến định mức 
đầu tư của VOC cho thương điếm Kẻ Chợ sụt 
giảm. Kim ngạch nhập khẩu tơ lụa Đàng Ngoài 
phụ thuộc hai nhân tố chính: nhu cầu thất 
thường của thị trường Nhật Bản và lượng xuất 
khẩu tơ lụa Bengal đến thị trường Đảo quốc. Từ 
đầu thập niên 1640, tơ lụa Bengal bắt đầu được 
đưa vào thăm dò thị trường Nhật Bản và dần 
chiếm được vị trí ổn định trong giới tiêu dùng 
Nhật để từ đầu thập niên 1650 trở thành mặt 
hàng tiêu thụ tốt hơn, đạt lợi nhuận cao hơn so 
với tơ lụa Đại Việt [29]. Giá thu mua tơ sống 
Đàng Ngoài trong các năm 1637-1649 dao động 
trong khoảng 2.54 - 3.65 guilder/catty đã tăng 
lên ngưỡng 4.43 - 5.84 guilder/catty trong thời 
kỳ 1665-1668, đẩy giá thu mua tăng trung bình 
66%. Trong khi đó, giá bán tơ lụa Đại Việt tại 
Nhật Bản lại sụt giảm mạnh khiến cho khung 
lợi nhuận rơi xuống thấp, tương đương mức 
58% (năm 1652), 34% (năm 1654) và 29% 
(năm 1656). Từ năm 1665 đến 1669, kim ngạch 
xuất khẩu tơ lụa Đại Việt của VOC sang thị 
trường Nhật Bản đã khôi phục lại phần nào; giá 
trị của các chuyến đi hàng năm vào khoảng 
300.000 guilder. Sự phục hồi ngắn ngủi này 
xuất phát từ quyết định của Batavia về việc 
giảm lượng tơ lụa Bengal nhập khẩu vào Nhật 
Bản hàng năm xuống dưới 170.000 pound 
nhằm ổn định giá bán, đồng thời hi vọng khôi 
phục hoạt động của thương điếm Đàng Ngoài 
sau khi được nâng cấp lên hàng thường trực vào 
năm 1663. Mặc cho những điều chỉnh mang 

tính vĩ mô từ phía Công ty, tơ lụa Đại Việt 
không thể lấy lại ưu thế đã để mất vào tay tơ lụa 
Bengal. Khung lợi nhuận hàng năm chỉ duy trì 
ở mức tối thiểu. Ví dụ, chuyến hàng tơ sống của 
Đàng Ngoài năm 1668 trị giá khoảng 369.000 
guilder chỉ đem lại khung lợi nhuận 26% tại thị 
trường Nhật Bản [22].  

Trong ba thập niên cuối của thế kỷ XVII, do 
sự suy thoái của nền mậu dịch tơ lụa nói chung 
ở thị trường Đảo quốc nên tơ lụa Đàng Ngoài 
xuất sang Nhật Bản cũng thất thường, trị giá 
hàng năm vào khoảng 20.000 guilder. Như một 
hệ quả, khung lợi nhuận cũng rất khiêm tốn. 
Trong nỗ lực nhằm duy trì nền mậu dịch với 
Đàng Ngoài, VOC tìm cách xuất khẩu tơ và lụa 
Việt Nam về thị trường Châu Âu nhưng cũng 
không thực sự thành công [30].   

4.2 Kim loại tiền Nhật Bản ở thị trường Đại Việt  

- Bạc: Trong số những mặt hàng được VOC 
đưa đến miền bắc Đại Việt, bạc là nguồn 
thương phẩm tiền tệ chính. Mặc dù nhu cầu về 
đồng tiền zeni của Nhật Bản là tương đối cao 
trong giai đoạn 1660-1770, bạc vẫn luôn là một 
mặt hàng không thể thay thế trong các hoạt 
động thương mại ở Đàng Ngoài. Phần lớn bạc 
được nhập vào Đại Việt nói chung bởi người 
Hà Lan và người Trung Quốc (cũng như người 
Nhật và người Bồ Đào Nha trước đó) có nguồn 
gốc từ Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thương nhân 
Hà Lan và Trung Quốc dễ dàng thu mua bạc, do 
đó các thuyền đi Đàng Ngoài có thể khởi hành 
vào cuối mùa gió đông bắc. Ở Đàng Ngoài, 
thương nhân phân phối bạc đến các nguồn gom 
hàng khác nhau, từ vương hầu, quan lại đến đội 
ngũ môi giới và người sản xuất… để thu mua tơ 
lụa cho chuyến hàng đi Nhật Bản vào cuối mùa hè. 

Trong giai đoạn ổn định của nền mậu dịch 
tơ lụa Đàng Ngoài sang Nhật Bản (1637-1654), 
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số lượng bạc Nhật chảy sang Đàng Ngoài hàng 
năm tương đối ổn định, trị giá trung bình 
100.000 lạng mỗi năm. Đặc biệt, trong thời kỳ 
“hoàng kim” của hoạt động kinh doanh tơ lụa 
Đàng Ngoài (1644-1652), tổng lượng bạc được 
đưa đến Đàng Ngoài tăng lên khoảng 130.000 
lạng/năm. Cho đến giữa thập niên 1650, bạc 
luôn chiếm khoảng 95% trị giá hàng hóa nhập 
khẩu vào Đàng Ngoài. Sau giai đoạn phát triển 
ổn định này, lượng bạc Nhật chảy vào miền bắc 
Đại Việt có xu hướng giảm dần do hai nguyên 
nhân chính: sự sa sút của ngạch mậu dịch tơ lụa 
và sự sụt giảm tỉ giá hối đoái bạc/tiền đồng ở 
Kẻ Chợ do tình trạng khan hiếm tiền trinh tại 
thị trường Đàng Ngoài [31]. Sau khi Mạc Phủ 
Tokugawa ban hành lệnh cấm xuất khẩu bạc 
(1668), phần lớn lượng bạc người Hà Lan đưa 
vào Đàng Ngoài có nguồn gốc từ châu Âu hoặc 
các khu vực khác thuộc châu Á (như đồng tiền 
bạc rupee của Ấn Độ). Cũng từ năm này trở đi, 
lượng kim loại tiền chảy vào miền bắc Đại Việt 
hàng năm suy giảm một phần do sự khan hiếm 
của bạc cũng như sự suy thoái của nền ngoại 
thương Đàng Ngoài. 

Sau khi tuyến buôn bán trực tiếp giữa Đàng 
Ngoài và Nhật Bản bị VOC bãi bỏ vào năm 
1671, phần lớn số bạc Công ty đưa sang Kẻ 
Chợ hàng năm đến từ Batavia. Trong số nguồn 
bạc này, bạc Nhật vẫn chiếm tỉ trọng đáng kể. 
Theo sổ sách của Công ty, từ năm 1656, thương 
điếm Deshima (Nhật Bản) đã chuyển bạc Nhật 
về Batavia. Kể từ đó đến năm 1662, thương 
điếm Nhật Bản thường xuyên gửi bạc Nhật về 
trụ sở Batavia, tổng số lên đến 632.648 lạng, 
trong đó 375.000 lạng được chuyển tiếp sang 
thị trường Đàng Ngoài. Sau khi Mạc Phủ ban 
hành lệnh cấm xuất khẩu bạc năm 1688, Công 
ty chuyển sang xuất cảng đồng và vàng ra khỏi 
Đảo quốc, đồng thời tìm kiếm các nguồn bạc 
thay thế cho thị trường Đàng Ngoài. Trong thực 

tế, ngay từ năm 1664, khi hoạt động xuất khẩu 
bạc Nhật đến Batavia bị tạm ngưng, Batavia 
ngay lập tức thu mua bạc ở Hà Lan để đưa sang 
Đàng Ngoài [32]. Trong suốt giai đoạn tiền 
đồng zeni Nhật Bản được đưa vào Đàng Ngoài 
(1663 – 1677), sản lượng bạc Công ty Đông Ấn 
Hà Lan đưa vào Đàng Ngoài hàng năm rất thấp, 
nhất là so với số lượng tiền đồng zeni. Loại 
hình bạc đưa vào Đàng Ngoài cũng thay đổi từ 
bạc nén Nhật sang các loại hình đồng tiền bạc 
khác như provintiëndaalders, kruisdaalders, 
tiền rial Mexico, tiền rupee Surat ... Sau giai 
đoạn thịnh hành của tiền đồng zeni những đồng 
bạc nói trên trở thành nguồn cung chủ yếu cho 
hoạt động của VOC ở Đàng Ngoài cho đến khi 
Công ty chấm dứt quan hệ thương mại với triều 
đình Lê-Trịnh năm 1700.  

- Tiền đồng zeni Nhật Bản: Từ đầu thập 
niên 1650, Đàng Ngoài đối mặt với tình trạng 
thiếu tiền mặt (đồng tiền trinh) nghiêm trọng, 
khiến bạc bị mất giá, tác động xấu đến nền kinh 
tế hàng hóa, cản trở hoạt động xuất - nhập khẩu 
thương phẩm của các thương nhân ngoại quốc. 
Nhằm hạn chế thua lỗ trong việc nhập khẩu bạc, 
người Bồ Đào Nha lập tức tận dụng lợi thế của 
mình ở Ma Cao để nhập khẩu tiền trinh Trung 
Quốc vào Đàng Ngoài [31]. Trong khi đó, do 
không thể tiếp cận được nguồn cung tiền đồng 
của Trung Quốc, thương điếm Hà Lan tại Kẻ 
Chợ chịu thua lỗ lớn. Tháng 4 năm 1654, các 
thương nhân Hà Lan ở Đàng Ngoài than phiền 
về tỉ giá hối đoái bạc/tiền đồng liên tục sụt giảm 
do thiếu tiền: từ 1 lạng bạc đổi 1.600 – 1.7000 
đồng cách đó vài tháng đã nhanh chóng rớt 
xuống còn 1 lạng đổi 800 đồng. Thương nhân 
Hà Lan dự đoán trong một thời gian ngắn nữa tỉ 
giá bạc/tiền đồng có thể giảm xuống còn 1/700, 
thậm chí 1/600 hoặc 1/500. 
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Ở Batavia, Toàn quyền và Hội đồng Đông 
Ấn tìm cách tháo gỡ khó khăn cho thương điếm 
Kẻ Chợ bằng cách chuyển một lượng tiền đồng 
đúc ở Batavia sang Đàng Ngoài. Tuy nhiên, nỗ 
lực này không thu được kết quả bởi chính 
quyền Lê-Trịnh chỉ chấp nhận những đồng tiền 
có kích cỡ lớn và hạ giá các đồng tiền nhỏ [33]. 
Khó khăn này không có dấu hiệu thuyên giảm 
và từ năm 1660 trở thành bất lợi lớn cho nền 
mậu dịch của Công ty tại Đàng Ngoài. Trong 
năm đó, tỷ giá hối đoái bạc/tiền đồng dao động 
trong khoảng 1/570 đến 1/850, gây ra kỷ lục 
mất giá bạc lên tới 30%.  Tỷ giá hối đoái thấp 
có thể là một trong những lí do khiến phủ Chúa 
tạm bỏ lệ nhận bạc giao tơ cho người Hà Lan. 
Bản thân triều đình Lê-Trịnh cũng thúc giục các 
xưởng đúc tiền đẩy mạnh sản xuất nhằm nỗ lực 
giải quyết vấn đề thiếu tiền đồng [24]. 

Trong khi các nhóm thương nhân ngoại 
quốc tìm cách hạn chế thiệt hại do tình trạng 
thiếu hụt tiền đồng, nhân viên thương điếm Hà 
Lan ở Kẻ Chợ rất thụ động trong việc khắc 
phục tình hình, khiến cho Toàn quyền và Hội 
đồng Đông Ấn ở Batavia không hài lòng. Sau 
rất nhiều toan tính, năm 1660, Batavia yêu cầu 
thương điếm Deshima ở Nhật Bản thu mua tiền 
đồng zeni của Nhật để đưa sang tiêu thụ thử 
nghiệm ở Đàng Ngoài. Trong năm tiếp theo, 
400.000 đồng tiền zeni được đưa đến thương 
điếm Kẻ Chợ và ngay lập tức thu được lợi 
nhuận đáng khích lệ 40% [34]. Điều quan trọng 
hơn là Công ty thành công trong việc tìm kiếm 
loại tiền thay thế nhằm duy trì nền mậu dịch với 
Đàng Ngoài, từ đó hạn chế thua lỗ từ việc xuất 
khẩu bạc đến miền bắc Đại Việt. Sau khi tìm ra 
“liệu pháp zeni”, từ năm 1663, người Hà Lan 
thường xuyên nhập khẩu tiền đồng Nhật Bản 
vào thị trường Đàng Ngoài, đồng thời hạn chế 
lượng bạc Nhật hàng năm đưa sang thương 
điếm Kẻ Chợ. 

Thực ra, từ đầu thế kỷ XVII, đã có những 
dòng tiền đồng Nhật Bản chảy vào Đại Việt. 
Vào thời điểm đó, trong nỗ lực cân bằng hệ 
thống tiền tệ, chính quyền Nhật Bản quyết định 
chỉ chấp nhận lưu hành những đồng tiền có chất 
lượng cao được đúc tại Nhật Bản; tiền đồng 
nhập khẩu từ Trung Quốc (toraisen) hoặc đúc 
bởi tư nhân (shichusen) trước đó bị cấm lưu 
hành ở trị trường Đảo quốc. Do đó, các thương 
nhân Châu ấn thuyền Nhật Bản và những 
thương nhân Hà Lan, Trung Quốc, Bồ Đào Nha 
đã xuất khẩu những loại tiền bị tẩy chay này 
sang Đại Việt [35]. Từ năm 1659 đến năm 
1685, người Nhật Bản tại Nagasaki được phép 
đúc tiền Nagasaki (tiền Trường Kỳ mậu dịch) 
để phục vụ cho thương mại, xuất khẩu. Trong 
số các loại tiền đúc giai đoạn này, bên cạnh tiền 
eiryaku sen đúc cho triều Nam Minh ở miền 
nam Trung Quốc và cho họ Trịnh ở đảo Đài 
Loan, một lượng đáng kể tiền đồng Nagasaki 
được đúc cho thị trường Đại Việt, mang niên 
hiệu Nguyên Phong của nhà Tống (Trung 
Quốc) và được gọi là genho tsuho trong tiếng 
Nhật [7]. Tiền genho tsuho có vai trò quan 
trọng đối với nền kinh tế Đàng Trong, đồng 
thời góp phần bình ổn thị trường tiền tệ Đàng 
Ngoài trong giai đoạn cuối thế kỷ XVII. Do 
vậy, sau người Hà Lan khi tiêu thụ thành công 
400.000 đồng zeni tại Kẻ Chợ vào năm 1661, 
trong khoảng 20 năm tiếp theo, thương nhân 
ngoại quốc nhập khẩu ngày càng nhiều tiền 
đồng zeni của Nhật Bản vào miền bắc Đại Việt, 
cá biệt có những năm lên đến 39,4 triệu đồng 
tiền zeni (1676), góp phần khắc phục tình trạng 
thiếu hụt tiền đồng tại Đàng Ngoài và khôi phục 
tỷ giá hối đoái bạc/tiền đồng. Theo sổ sách kinh 
doanh của người Hà Lan, trong hai thập niên 60 
và 70 của thế kỷ XVII, riêng người Hà Lan đã 
nhập vào Đàng Ngoài khoảng 220 triệu đồng 
tiền trinh zeni (tương đương gần 367 nghìn 



H.A.Tuấn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 30, Số 3 (2014) 1-13 

 

10 

quan tiền), chưa kể đến một số lượng đáng kể 
khác do Hoa thương nhập trực tiếp vào cả Đàng 
Ngoài và Đàng Trong cùng thời kỳ [31].  

Việc nhập khẩu tiền zeni của Nhật vào Đại 
Việt được coi là mũi tên trúng hai đích của 
thương nhân Hà Lan và Trung Quốc. Trước hết, 
zeni đóng vai trò là hàng hóa kinh doanh siêu 
lợi nhuận do chênh lệch giá trị rất lớn giữa Nhật 
Bản (giá trị thấp) và Đàng Ngoài (giá trị cao). 
Thứ hai, trong bối cảnh Nhật Bản cấm xuất 
cảng bạc, zeni trở thành nguồn tiền tệ hợp thức 
trong kinh doanh ở các thị trường Đông Á, 
trong đó có Đàng Ngoài và Đàng Trong. Với 
Đàng Ngoài, tiền đồng zeni giải quyết bài toán 
thiếu hụt trầm trọng tiền tệ lưu thông, bình ổn tỉ 
giá hối đoái bạc/tiền đồng. Vì vậy, năm 1675, 
nhằm khuyến khích người Hà Lan tăng lượng 
tiền zeni nhập vào vương quốc, chúa Trịnh ban 
cho người Hà Lan độc quyền nhập khẩu tiền 
Trường Kỳ mậu dịch vào Đàng Ngoài. Điều 
đáng tiếc là không lâu sau đó tiền zeni bị mất 
giá ở Kẻ Chợ và đồng thỏi được nhập khẩu để 
thay thế zeni. Báo cáo về thực hiện kinh doanh 
tại thương điếm trong năm 1675, giám đốc 
thương điếm Đàng Ngoài, Albert Brevinck, đã 
xác nhận với Hội đồng Đông Ấn ở Batavia rằng 
tiền zeni của Nhật ngày càng dần bị mất giá, 
không nên nhập với số lượng lớn nữa [36]. Để 
bắt nhịp xu hướng thị trường, Toàn quyền và 
Hội đồng Đông Ấn ở Batavia chỉ thị thương 
điếm Deshima giảm bớt lượng tiền zeni và tăng 
lượng đồng thỏi có chất lượng cao cho Đàng 
Ngoài. Thực hiện chỉ thị trên, trong năm 1677, 
thương điếm ở Nhật Bản chỉ chuyển 5 triệu 
đồng tiền zeni đến Đàng Ngoài. Năm sau, có 
thông báo rằng thương điếm Đàng Ngoài không 
còn cần tiền zeni nữa, do đó Công ty Đông Ấn 
Hà Lan quay lại nhập khẩu bạc và đồng thỏi 
vào thị trường Đàng Ngoài. 

4.3 Bang giao trầm lắng   

Trái ngược với nền mậu dịch sôi động giữa 
Nhật Bản và Đại Việt dưới vai trò trung gian 
của các nhóm thương nhân Hà Lan và Trung 
Quốc, quan hệ bang giao giữa Mạc Phủ 
Tokugawa với triều đình Lê-Trịnh trong thời kỳ 
Tỏa quốc khá tẻ nhạt. Sau năm 1637, gần như 
không có nỗ lực ngoại giao chính thức nào giữa 
hai vương quốc. Trong một số năm, triều đình 
Lê-Trịnh cắt cử quan lại theo tàu Hà Lan đi 
Nagasaki nhưng chủ yếu với mục đích bán hàng 
tơ lụa để thu mua một số hàng hóa Nhật Bản 
cho triều đình hơn là tìm kiếm quan hệ ngoại 
giao với giới cầm quyền Đảo quốc [23]. Năm 
1682, thương nhân người Anh ở Đàng Ngoài 
thỉnh cầu Chúa Trịnh gửi thông thư cho Tướng 
quân Nhật Bản để hỗ trợ người Anh xin giấy 
phép kinh doanh tại Nagasaki. Chúa Trịnh 
khước từ và lý giải rằng triều đình đã không 
duy trì quan hệ bang giao chính thức nào với 
Nhật Bản trong suốt nhiều năm [37]. Sự kiện 
này cho thấy một thực tế rằng quan hệ bang 
giao giữa Mạc phủ Tokugawa và triều đình Lê-
Trịnh chưa bao giờ thân mật trong phần lớn thế 
kỷ XVII. Ở Đàng Trong, dù không còn hiệu quả 
như những thập niên đầu, các Chúa Nguyễn vẫn 
nỗ lực duy trì quan hệ với Đảo quốc trong nửa 
sau thế kỷ XVII bằng các nỗ lực ngoại giao với 
Edo cũng như khuyến khích thương nhân Nhật 
ở Nagasaki xuất khẩu tiền đồng đến Hội An vào 
cuối thập niên 1680 [12].  

5. Kết luận 

Trong thế kỷ XVII, quan hệ mậu dịch và 
bang giao khu vực Đông Á trải qua nhiều thăng 
trầm. Sự suy yếu của triều Minh đầu thế kỷ 
XVII, sự chuyển giao triều chính Minh-Thanh 
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(1644) và nội chiến kéo dài ở miền nam Trung 
Quốc trong 4 thập niên tiếp theo tạo điều kiện 
để Nhật Bản trỗi dậy trong thế cục bang giao và 
hải thương khu vực Đông Á. Được hậu thuẫn 
bởi lượng lớn bạc, đồng và vàng trong khi nhu 
cầu về các mặt hàng ngoại nhập ngày càng tăng 
cao, Mạc Phủ Tokugawa đã chủ trương một tầm 
nhìn cởi mở đối với nền mậu dịch và ngoại giao 
của Đảo quốc. Nhờ đó, trong ba thập niên đầu 
của thế kỷ XVII, một số lượng lớn Nhật thương 
và thuyền Châu ấn đã thường xuyên lui đến các 
hải cảng và trung tâm buôn bán quan trọng ở 
Đông Nam Á, trong đó có các trung tâm buôn 
bán của Đàng Ngoài và Đàng Trong.  

Vào thời điểm Nhật Bản mở rộng ảnh 
hưởng ra khu vực, Đại Việt trải qua những 
chuyển biến chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. 
Trong nỗ lực tìm kiếm hậu thuẫn quân sự và 
ngoại giao từ bên ngoài cho chiến cuộc phân 
tranh dai dẳng với Đàng Ngoài, họ Nguyễn ở 
Đàng Trong tương đối thành công trong việc 
tận dụng thương nhân Châu ấn thuyền nhằm 
thiết lập quan hệ ngoại giao với Mạc Phủ 
Tokugawa, qua đó thu được những lợi thế đáng 
kể trong quan hệ thương mại cũng như hậu 
thuẫn về quân sự và ngoại giao từ chính quyền 
Đảo quốc. Ở miền bắc, dù chậm chân hơn so 
với đối thủ họ Nguyễn trên mặt trận ngoại giao, 
họ Trịnh cũng thu được những lợi ích nhất định 
về thương mại từ Đảo quốc thông qua hệ thống 
mậu dịch thuyền Châu ấn và tuyến mậu dịch 
Đàng Ngoài – Nhật Bản do thương nhân Trung 
Quốc và Hà Lan điều hành. Nền mậu dịch tơ 
lụa đổi bạc là xung lực chính kích thích sự phát 
triển ngoạn mục của nền kinh tế hàng hóa Đại 
Việt nói chung, ngành thủ công nghiệp tơ lụa 
của Đàng Ngoài nói riêng, thế kỷ XVII.  

Dưới góc nhìn khu vực, trong bối cảnh ảnh 
hưởng của Trung Quốc đến các quốc gia khu 

vực bị suy giảm trong thế kỷ XVII, sự nổi lên 
của Nhật Bản như một thế lực chính trị và 
thương mại ở khu vực Đông Á hiển nhiên đã có 
những tác động quan trọng lên sự phát triển của 
các chính thể trong khu vực nói chung, Đàng 
Trong và Đàng Ngoài của Đại Việt nói riêng. 
Do đó, không hề cường điệu khi cho rằng phía 
sau những chuyển biến kinh tế - xã hội ngoạn 
mục ở Đại Việt trong thế kỷ XVII có bóng dáng 
của “nhân tố Nhật Bản” bên cạnh ảnh hưởng 
hằng xuyên của Trung Quốc trong suốt thời kỳ 
tiền cận đại. 

* Chuyên luận được hoàn thiện trong chương trình 
nghiên cứu QGTĐ 13.16 do ĐHQGHN tài trợ. 
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Vietnamese - Japanese Relations in the Seventeenth Century in 
Regional Perspectives 

Hoàng Anh Tuấn 
VNU University of Social Sciences and Humanities 

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam 

Abstract: Traditional view stresses that China was the frequent trade partner and had the most 
influence on Vietnam in the premodern time, because in the long line of formation and development, 
the Vietnamese nation was constantly invaded, ruled and assimilated by its northern neighbor. This 
viewpoint can be right to most of the historical process, but it is not really convincing in the case of 
Đại Việt State in the 17th Century when the Chinese Ming dynasty became weak under the pressure of 
the Manchurian. That is why, it could not be able to create the prestige with Đại Việt. After it was 
established in 1644, the Qing dynasty was still busy waging the war in the southeastern part, so it 
could not pay attention to Đại Việt. In the meantime, Japan expanded its influence to the areas with its 
open foreign policy of Shogun Tokugawa. The Vietnam-Japan relation could have conditions for 
development in most of the 17th century, in which about the first 3 decades were  through  the direct 
activities of Japanese traders and 7 decades later through the indirect role of the Chinese and Dutch 
traders.  

Keywords: Vietnam, Japan, early modern period, trade, diplomacy.  
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